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Chương 2. Động học

Câu 1. Một vật được coi là chất điểm khi vật
A. có kích thước rất lớn so với chiều dài quỹ đạo của vật.
B. có kích thước rất nhỏ.
C. có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét đến.
D. và khoảng cách ta xét đến đều rất nhỏ.

Câu 2. Chuyển động cơ là sự thay đổi
A. hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.
B. chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
D. phương của vật này so với vật khác theo thời gian.

Câu 3. Hệ tọa độ bao gồm
A. vật làm mốc, các trục tọa độ.
B. vật làm mốc, đồng hồ đo thời gian.
C. thước đo, đồng hồ đo thời gian.
D. mốc thời gian, chiều chuyển động.

Câu 4. Mốc thời gian là
A. khoảng thời gian tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm kết thúc khi khảo sát một hiện tượng.
B. thời điểm ban đầu chọn trước để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện tượng.
C. thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng.
D. thời điểm ban đầu và thời điểm kết thúc một hiện tượng.

Câu 5. Vật có thể coi là chất điểm khi
A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.
B. hai hòn bi lúc va chạm với nhau.
C. người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.
D. giọt nước mưa lúc đang rơi.
Câu 6. Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng đều là
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Câu 7. Tầm xa 
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của vật chuyển động ném ngang ở độ cao h so với mặt đất được xác định bằng biểu thức 
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Câu 8. Phương trình quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang là
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Câu 9. Công thức tính thời gian của vật chuyển động ném ngang ở độ cao h so với mặt đất là
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Câu 10. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều được tính theo công thức
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Câu 11. Vận tốc trong chuyển động nhanh dần đều có biểu thức
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Câu 12. Công thức liên hệ giữa vận tốc 
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 gia tốc a và quãng đường đi được s trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 13. Công thức liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều là
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Câu 14. Gia tốc là một đại lượng 
A. đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc. 
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc. 

Câu 15. Một vật chuyển động thẳng có phương trình vận tốc 
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 Chuyển động của vật là chuyển động
A. chậm dần đều.
B. nhanh dần đều.
C. thẳng đều.
D. tròn đều.
Chuyển động chậm dần đều cho đến khi vận tốc bằng 0, sau đó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a=3m/s2
Câu 16. Chuyển động rơi tự do là
A. một chuyển động thẳng đều.
B. một chuyển động thẳng nhanh dần.
C. một chuyển động thẳng chậm dần đều.
D. một chuyển động thẳng nhanh dần đều.
Câu 17. Rơi tự do có quỹ đạo là một đường
A. thẳng.
B. cong.
C. tròn.
D. zigzắc.

Câu 18.Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất, vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là
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Câu 19. Công thức biểu diễn đúng tổng hợp hai vận tốc bất kì là
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Câu 20. Biết nước sông chảy với vận tốc 
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 so với bờ, vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 
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 Vận tốc của thuyền so với bờ sông khi thuyền chạy ngược dòng là
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Câu 21.Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.



B. sự thay đổi hướng của chuyển động.

C. khả năng duy trì chuyển động của vật.




D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

Câu 22. Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng

A. đi qua gốc toạ độ.



B. song song với trục hoành.

C. bất kì.




D. song song với trục tung.
Câu 23. Chọn phát biểu đúng.
A. Vecto độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động

B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.
Chương 3. Động lực học
Câu 1: Công thức đúng của định luật II Niu-tơn là
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Câu 2: Phát biểu đúng nhất là:

A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên.

B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.

D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.

Câu 3: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là :

A. 4N
B. 1N
C. 2N 
D. 100N

Câu 4: Một hợp lực 2N tác dụng vào 1 vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2s. Đoạn đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian đó là :

A. 8m 
B. 2m 
C. 1m
D. 4m


Câu 5.  Một viên bi chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể). Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Gia tốc của vật bằng không.


B. Hợp lực tác dụng lên vật bằng không.

C. Gia tốc của vật khác không.


D. Vận tốc trung bình có giá trị bằng vận tốc tức thời tại bất kỳ thời điểm nào.

Câu 6: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của  lực tác dụng vào vật là :

A. 2 N.
B. 5 N.
C. 10 N.     
D. 50 N.

Câu 7: Gia tốc của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 2 lần? 
A. Gia tốc của vật tăng lên hai lần.                          B. Gia tốc của vật giảm đi hai lần.

C. Gia tốc vật tăng lên bốn lần.                               D. Gia tốc vật không đổi.

Câu 8: Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:

A. Tác dụng vào cùng một vật.                          

B. Tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. Không cần phải bằng nhau về độ lớn.           

D. Phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá
Câu 9:Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lương.
B. khối lượng.
C. vận tốc.
D. lực.

Câu 10:Chọn câu phát biểu đúng.

A. Khi vật thay đổi vận tốc thì bắt buộc phải có lực tác dụng vào vật.

B. Vật bắt buộc phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng vào nó.

C. Nếu không còn lực nào tác dụng vào vật đang chuyển động thì vật phải lập tức dừng lại.

D. Một vật không thể liên tục chuyển động mãi mãi nếu không có lực nào tác dụng vào nó.

Câu 11:
Điều nào sau đây là sai khi nói về sự tương tác giữa các vật?
A. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác).
B. Khi một vật chuyển động có gia tốc, thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy.
C. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại, vật B cũng tác dụng ngược lại vật A.
D. Khi vật A tác dụng lên vật B thì chỉ có vật B thu gia tốc, còn vật A giữ thì không.
Câu 12:
Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn
A. tác dụng vào cùng một vật.
B. tác dụng vào hai vật khác nhau.
C. không bằng nhau về độ lớn.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

Câu 13:
Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe.
B. lực ma sát nhỏ.

C. quán tính của xe.
D. phản lực của mặt đường.

Câu 14:
Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng?
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Câu 15. Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?
A. Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều chịu lực hấp dẫn nhỏ hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.
B. Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều chịu lực hấp dẫn lớn hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.
C. Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều không chịu lực hấp dẫn.
D. Vì mọi vật Trên Trái Đất đều không chịu lực hấp dẫn.
 Câu 16. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có
A. lực ma sát.
B. lực tác dụng ban đầu.
             C. phản lực.
       D. quán tính.
TỰ LUẬN. 
Bài 5. Một ô tô  bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2 trong thời gian 10 s. Xác định độ dịch chuyển của ô tô trong thời gian đó.
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Bài 6.Một xe ô tô Ford EcoSport có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 12 giây. Xác định gia tốc của xe này.
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Bài 7. Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí. Sau bao lâu thì gói hàng chạm đất?
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